
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 04240009 Trần Thu Hiền CKI29 Da liễu 301A 14h00

2 04240010 Nguyễn Thị Thu Hoài CKI29 Da liễu 301A 14h00

3 04240014 Phạm Thị Hân CKI29 Da liễu 301A 14h00

4 04240022 Trần Thuỳ Dương CKI29 Da liễu 301A 14h00

5 04240079 Lê Anh Hiếu CKI29 Da liễu 301A 14h00

6 04240083 Nguyễn Đình Khôi CKI29 Da liễu 301A 14h00

7 04240088 Lưu Thị Mai CKI29 Da liễu 301A 14h00

8 04240091 Phạm Ngọc Huy CKI29 Da liễu 301A 14h00

9 04240102 Nguyễn Thị Hà CKI29 Da liễu 301A 14h00

10 04240176 Nguyễn Thị Thuý An CKI29 Da liễu 301A 14h00

11 04240196 Cao Mai Anh CKI29 Da liễu 301A 14h00

12 04240238 Nguyễn Thị Thu Hoài CKI29 Da liễu 301A 14h00

13 04240365 Nguyễn Thanh Hương CKI29 Da liễu 301A 14h00

14 04240369 Vương Thị Huế CKI29 Da liễu 301A 14h00

15 04240373 Mai Thị Huyền CKI29 Da liễu 301A 14h00

16 04240389 Nguyễn Thị Mến CKI29 Da liễu 301A 14h00

17 04240508 Hồ Thị Thục Anh CKI29 Da liễu 301A 14h00

18 04240543 Lê Thị Ngọc Anh CKI29 Da liễu 301A 14h00

19 04240603 Đỗ Ngọc Mai CKI29 Da liễu 301A 14h00

20 04240660 Trần Viết Bình CKI29 Da liễu 301A 14h00

21 04240814 Nguyễn Diệu Hương CKI29 Da liễu 301A 14h00

22 04240828 Nguyễn Thị Lan CKI29 Da liễu 301A 14h00

23 04240860 Nguyễn Hoàng Hải CKI29 Da liễu 301A 14h00

24 04240862 Nguyễn Mai Anh CKI29 Da liễu 301A 14h00

25 04240879 Nguyễn Thúy Hường CKI29 Da liễu 301A 14h00

26 04241033 Phạm Thị Thanh Dáng CKI29 Da liễu 301A 14h00
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27 04241046 Nguyễn Thị Lý CKI29 Da liễu 301A 14h00

28 04241052 Cao Thị Lý CKI29 Da liễu 301A 14h00

29 04241068 Nguyễn Thị Thu Hà CKI29 Da liễu 301A 14h00

30 04241272 Phan Thị Dinh CKI29 Da liễu 301A 14h00

31 04241302 Nguyễn Khánh Hoàng CKI29 Da liễu 301A 14h00

32 04241341 Lê Thị Cẩm Chi CKI29 Da liễu 301A 14h00

33 04241349 Cao Xuân Linh CKI29 Da liễu 301A 14h00

34 04241355 Đỗ Ngọc Ánh CKI29 Da liễu 301A 14h00

35 04241406 Đặng Thị Thư Linh CKI29 Da liễu 301A 14h00

36 04241409 Hà Hà Lan CKI29 Da liễu 301A 14h00

37 04241450 Dương Thị Mây CKI29 Da liễu 301A 14h00

38 04241712 Phạm Thị Hương Duyên CKI29 Da liễu 301A 14h00

39 04241881 Nguyễn Thị Mai Anh CKI29 Da liễu 301A 14h00

40 04241895 Trần Phúc Lâm CKI29 Da liễu 301A 14h00

41 04241940 Vũ Thị Giang CKI29 Da liễu 301A 14h00

42 04241951 Nông Thị Diệu CKI29 Da liễu 301A 14h00

43 04241958 Quách Anh Đức CKI29 Da liễu 301A 14h00

44 04242030 Đặng Minh Huệ CKI29 Da liễu 301A 14h00

45 04242056 Phạm Thị Linh CKI29 Da liễu 301A 14h00

46 04242064 Nguyễn Phương Liên CKI29 Da liễu 301A 14h00

47 04242065 Nguyễn Hương Lan CKI29 Da liễu 301A 14h00

48 04242084 Nguyễn Thị Hồng Gấm CKI29 Da liễu 301A 14h00

49 04231224 Vũ Thị Mai Huyền CKI28 Da liễu 302A 14h00 CKI28

50 04231301 Lưu Thị Hà My CKI28 Da liễu 302A 14h00 CKI28

51 04240004 Nguyễn Thị Thảo CKI29 Da liễu 302A 14h00

52 04240008 Nguyễn Thị Yến CKI29 Da liễu 302A 14h00

53 04240030 Trần Thị Bích Phương CKI29 Da liễu 302A 14h00

54 04240031 Nguyễn Thị Như Quỳnh CKI29 Da liễu 302A 14h00

55 04240103 Nguyễn Thị Hồng Ngọc CKI29 Da liễu 302A 14h00

56 04240118 Trần Thị Ngoan CKI29 Da liễu 302A 14h00

57 04240135 Bùi Thị Thu CKI29 Da liễu 302A 14h00

58 04240192 Đỗ Thị Hồng Nhung CKI29 Da liễu 302A 14h00

59 04240228 Nguyễn Huy Tuấn CKI29 Da liễu 302A 14h00

60 04240245 Nguyễn Thị Thu Trang CKI29 Da liễu 302A 14h00

61 04240254 Chu Thị Hà Thu CKI29 Da liễu 302A 14h00

62 04240270 Nông Thị Tuyết Nhung CKI29 Da liễu 302A 14h00

63 04240388 Lò Thị Mai Thuận CKI29 Da liễu 302A 14h00
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64 04240396 Nguyễn Xuân Việt CKI29 Da liễu 302A 14h00

65 04240402 Nguyễn Thị Quỳnh CKI29 Da liễu 302A 14h00

66 04240438 Đặng Thị Quỳnh Nga CKI29 Da liễu 302A 14h00

67 04240439 Nguyễn Thị Thùy CKI29 Da liễu 302A 14h00

68 04240451 Cao Thị Hoài Thương CKI29 Da liễu 302A 14h00

69 04240516 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân CKI29 Da liễu 302A 14h00

70 04240532 Đỗ Thu Thảo CKI29 Da liễu 302A 14h00

71 04240588 Nguyễn Phương Thảo CKI29 Da liễu 302A 14h00

72 04240617 Phạm Thị Bích Ngọc CKI29 Da liễu 302A 14h00

73 04240699 Nguyễn Thị Yến CKI29 Da liễu 302A 14h00

74 04240893 Vũ Ngọc Oanh CKI29 Da liễu 302A 14h00

75 04240926 Đoàn Thị Phương CKI29 Da liễu 302A 14h00

76 04240974 Giáp Minh Ngọc CKI29 Da liễu 302A 14h00

77 04240981 Nguyễn Thị Phương Thảo CKI29 Da liễu 302A 14h00

78 04241017 Phùng Thị Phú CKI29 Da liễu 302A 14h00

79 04241038 Dương Thị Thắm CKI29 Da liễu 302A 14h00

80 04241057 Lương Thị Thiên Nga CKI29 Da liễu 302A 14h00

81 04241090 Cao Việt Phương CKI29 Da liễu 302A 14h00

82 04241104 Nông Thị Ngoan CKI29 Da liễu 302A 14h00

83 04241220 Lê Thị Hồng Ngọc CKI29 Da liễu 302A 14h00

84 04241255 Lê Hoàng Minh CKI29 Da liễu 302A 14h00

85 04241309 Nguyễn Thị Thảo CKI29 Da liễu 302A 14h00

86 04241319 Vũ Thị Hồng Nhung CKI29 Da liễu 302A 14h00

87 04241416 Vũ Minh Thủy CKI29 Da liễu 302A 14h00

88 04241585 Nguyễn Thị Thuỷ CKI29 Da liễu 302A 14h00

89 04241645 Nghiêm Thị Tú CKI29 Da liễu 302A 14h00

90 04241674 Trịnh Thị Vui CKI29 Da liễu 302A 14h00

91 04241748 Nguyễn Thu Trang CKI29 Da liễu 302A 14h00

92 04241878 Hoàng Thị Thắm CKI29 Da liễu 302A 14h00

93 04241912 Trần Thị Minh Trâm CKI29 Da liễu 302A 14h00

94 04241959 Nguyễn Thị My CKI29 Da liễu 302A 14h00

95 04242008 Ngô Thị Trang CKI29 Da liễu 302A 14h00

96 04242043 Phạm Xuân Trường CKI29 Da liễu 302A 14h00

97 04240518 Hà Thu Trang CKI29 Da liễu 303A 14h00

98 04240978 Vi Thanh Tâm CKI29 Da liễu 303A 14h00
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